
 

 

BÀI 4 CON LỢN ĐẤT 

C. PHẦN C: MỞ RỘNG VỐN TỪ GIA ĐÌNH (TIẾP THEO) 

Câu 1: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Tìm từ ngữ chỉ người trong gia đình (theo mẫu) 

M: ông bà, anh em,… 

Phương pháp: 

Em làm theo yêu cầu của bài tập. 

Lời giải chi tiết: 

Một số từ ngữ chỉ người trong gia đình đó là: bố, mẹ, cô, dì, chú, bác, cậu, mợ,… 

Câu 2: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

a. Chọn từ ngữ trong khung phù hợp với mỗi chỗ trống: 

 

 Hằng ngày, ……… đi làm, còn ……… tôi đi học. Cuối tuần, bố mẹ đưa chúng tôi đến 

thăm ………. Cả nhà quây quần vui vẻ. 



 

 

 

b. Ngắt đoạn văn sau thàng 3 câu rồi viết lại cho đúng chính tả: 

 Ông tôi năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi ông thường kể cho anh em tôi những câu 

chuyện thú vị chúng tôi rất yêu quý ông. 

 

Phương pháp: 

a. Em đọc kĩ đoạn văn và điền từ ngữ phù hợp với hoạt động của từng đối tượng. 

b. Ngắt đoạn văn thành ba câu và viết hoa chữ cái đầu câu. 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

a.  Hằng ngày, bố mẹ đi làm, còn chị em tôi đi học. Cuối tuần, bố mẹ đưa chúng tôi đến 

thăm ông bà. Cả nhà quây quần vui vẻ. 

b.  Ông tôi năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Ông thường kể cho anh em tôi những câu 

chuyện thú vị. Chúng tôi rất yêu quý ông. 


